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11A3 11A9
11A1

0
11A1 11A9 11A3 11A9 11A3 11A1

11A1
0

11A1 11A3
11A1

0
11A1

TOÁN TOÁN
TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N
TOÁN

11A11 11A4 11A7 11A7 11A4 11A8 11A8
11A1

1
11A4

11A1

1
11A7 11A4 11A8

11A1

1
11A8 11A7

TOÁN TOÁN TOÁN
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ
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TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁN TOÁN

11A6 11A5 11A6 11A12
11A1

2
11A6 11A2 11A5 11A5 11A2

11A1
2

11A6
11A1

2
11A5 11A2 11A6 11A2 11A6

CHÀO 

CỜ
TOÁN TOÁN TOÁN

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N
TOÁN TOÁN

SINH 

HOẠT

12A4 12A6 12A2 12A4 12A4 12A2 12A6 12A6 12A4 12A2 12A2 12A6 12A4 12A4

CHÀO 

CỜ
TOÁN TOÁN TOÁN

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N
TOÁN

SINH 

HOẠT

12A10
12A1

1
12A5 12A8

12A1
0

12A1
1

12A1
0

12A5 12A8
12A1

1
12A5

12A1
0

12A8 12A8 12A5 12A11

TOÁN
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁN TOÁN

12A1 12A12 12A1 12A3
12A1

2
12A1 12A3

12A1

2
12A1 12A3 12A3

12A1

2
12A1 12A1

CHÀO 
CỜ

TOÁN TOÁN TOÁN
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁN

SINH 
HOẠT

10A9 10A14 10A9 10A13 10A9
10A1

3
10A4

10A1

4
10A9

10A1

4
10A4

10A1

4
10A4

10A1

3
10A9 10A4 10A13 10A9

CHÀO 

CỜ
TOÁN TOÁN TOÁN

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N
TOÁN TOÁN

SINH 

HOẠT

10A8 10A3
10A1

1
10A3 10A8

10A1

1
10A8 10A3

10A1

1
10A3 10A8 10A8 10A11 10A8

CHÀO 
CỜ

TOÁN
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁN

SINH 
HOẠT

10A2 10A12
10A1

2
10A6 10A2 10A2 10A6 10A2 10A6

10A1

2

10A1

2
10A2 10A6 10A2

CHÀO 
CỜ

TOÁN
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁ

N
TOÁN

SINH 
HOẠT

11A9 11A10

TOÁN TOÁN

-x-

HẢI -x- -x- -x- -x- -x- ---

XUÂN

--- --- --- ---

-x- -x-

---

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

---

THỦY --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

---

TÍN -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

--- --- ---

---

THỜI KHÓA BIỂU  LẦN 2 ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/9/2023

--- ---

THU T -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

GIANG T --- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- ---

THẮM --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

HIẾU ---

TUYẾN --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---

--- --- ---

---

--- --- ---

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

--- ---

---

--- --- -x- -x- -x- -x- -x-

--- ---

Trường THPT Mỹ Hào_(33000717)

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

ĐẠO --- -x- -x- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- --- ---

---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- ---
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Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A11 10A12 10A8 10A8 10A2
10A1

2

10A1

1
10A2 10A8

10A1

1

10A1

2

10A1

2
10A8 10A11 10A2

VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN

10A10
10A1

0
10A1

0
10A9

10A1
0

10A1
0

10A3 10A9
10A1

0
10A1

0
10A9 10A3 10A3 10A9 10A10 10A10

CHÀO 
CỜ

TN&
HN

VĂN VĂN
TN&
HN

VĂN VĂN VĂN
TN&
HN

VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN
SINH 
HOẠT

12A7 12A3 12A5 12A1 12A3 12A7 12A1 12A5 12A3 12A3 12A5 12A7 12A1 12A5 12A6 12A1 12A7

VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN
TC 

VĂN

TC 

VĂN
VĂN

TC 

VĂN
VĂN

TC 

VĂN
VĂN

TC 

VĂN

12A8 12A11 12A10 12A6
12A1

0

12A1

1
12A6 12A8

12A1

1
12A6 12A8 12A8

12A1

0
12A8 12A8

CHÀO 
CỜ

VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN
TC 

VĂN
VĂN VĂN VĂN

SINH 
HOẠT

10A14 10A14 10A6 10A6
10A1

4
10A1

4
10A4

10A1
4

10A4
10A1

4
10A6 10A4

10A1
4

10A6 10A14 10A14

CHÀO 

CỜ
VĂN VĂN VĂN VĂN

TN&

HN
VĂN VĂN VĂN

TN&

HN
VĂN VĂN

TN&

HN
VĂN VĂN

SINH 

HOẠT

10A7 10A13 10A5 10A7 10A7
10A1

3
10A1 10A5

10A1
3

10A7 10A1
10A1

3
10A5 10A7 10A1 10A7

CHÀO 

CỜ
VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN

SINH 

HOẠT

11A1
1

11A1
0

11A6 11A9 11A9
11A1

0
11A1

1
11A6 11A9

11A1
1

11A1
0

11A1
0

11A6
11A1

1
11A9

VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN

11A7 11A7 11A1 11A8 11A4 11A7 11A8 11A7 11A4 11A1 11A8 11A4 11A1 11A7 11A8 11A7

CHÀO 
CỜ

VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN
SINH 
HOẠT

11A5 11A12 11A5 11A3
11A1

2
11A5 11A2 11A2

11A1
2

11A5 11A3 11A3 11A2 11A12 11A5
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SINH 
HOẠT
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12A1
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12A1 12A4

12A1

0
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CHÀO 
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ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH

SINH 

HOẠT

VUI --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- ---

NGỪNG -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- -x- -x- -x-

HIẾU V --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x-

LUYẾN -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x-

CÚC --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

---

DUNG --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

GIANG V --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- --- ---

CHUẨN -x-

TOÁN

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

TOÁN

-x- -x-

TIẾN --- -x- -x-

VÂN --- ---

--- --- ---

---

---

---
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--- ----x- -x- -x- ---
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TN&HN ANH ANH
TN&
HN

TC 
ANH

ANH ANH ANH ANH ANH
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ANH ANH
SINH 
HOẠT

10A12 10A2
10A1

1

10A1

2

10A1

2

10A1

1
12A3 12A8

10A1

2

10A1

2

10A1

2
10A2

10A1

1

10A1

2
10A2 10A12

CHÀO 
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ANH ANH ANH

TN&
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ANH

TC 

ANH

TC 

ANH
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11A5 11A10 11A4 12A2
11A1
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11A3
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11A3 12A9 11A5 10A7 11A4
11A1

0
10A7 11A3 10A7 11A5 11A4

ANH ANH ANH
TC 

ANH
ANH ANH

TC 
ANH

ANH
TC 

ANH
ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH

10A10 10A9 12A1 10A4 10A6 10A3
10A1

0
10A6 10A3 10A9 10A4 10A6 10A3 10A4 12A4 12A6 10A9

10A1

0

ANH ANH
TC 

ANH
ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH

TC 

ANH

TC 

ANH
ANH ANH

12A11 12A11 12A2
12A1

1

12A1

1
12A3 12A2

12A1

1
12A9 12A3 12A9 12A9 12A3 12A2 12A11

CHÀO 
CỜ

ANH ANH
TC 

ANH
ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH

SINH 
HOẠT

12A5 10A13 10A1 10A5 10A8
10A1

3
10A1

4
10A1

10A1
4

12A5 10A5
10A1

3
10A1

4
12A5 10A5 10A1 10A8 10A8 12A5

ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH
TC 

ANH
ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH

11A1 11A7 11A2 11A2 11A9
11A1

2
11A1 11A9

11A1
2

11A1 11A7 11A2 11A9 11A7
11A1

2

ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH ANH

12A8 12A7 12A8
12A1

2
12A1

2
12A8 12A7

12A1
2

12A1
2

12A7

ANH ANH ANH ANH
TC 

ANH
ANH ANH ANH ANH ANH

12A6 12A8 12A1 12A6
12A1

2
12A1 12A8 12A6 12A12 12A6

CHÀO 
CỜ

LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ
SINH 
HOẠT

10A4 10A4 10A10 10A8
10A1

0
10A1

3
10A5 10A4 10A5

10A1
0

10A8 10A4
10A1

3
10A8

10A1
3

10A5 10A4

CHÀO 
CỜ

LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ
SINH 
HOẠT

12A7 12A9 12A7 12A9

LÝ LÝ LÝ LÝ

---QUYẾT --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

TUYẾN 
NN

--- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- ---

NHUNG --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

T. 

PHƯỢNG
--- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- ---

THẢO --- -x- -x- -x- -x- -x-

NGUYỆT --- --- -x- -x- -x- -x- -x- ---

C. 

PHƯỢNG
--- --- --- -x- -x- -x- -x- -x-

LÝ -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- ---

NGA --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x-

--- ------

--- ---

---

---

---

-x- -x- -x- -x-

HOA --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

THU

---

---

-x- -x- -x- -x- -x-

---

--- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- ---

--- ---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- -x- --- ---

--- ---

--- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---
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10A1
10A1

4
10A7 10A2 10A1 10A1 10A2 10A6 10A2 10A7 10A1

10A1

4
10A6 10A6 10A14 10A7 10A1

CHÀO 
CỜ

LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ
SINH 
HOẠT

12A11
12A1

0
12A4 12A5 12A3 12A2 12A5 12A3

12A1

1
12A4

12A1

0
12A2

LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ

11A9 11A9 11A4 11A7 11A2 11A9 11A4 11A7 11A2 11A4 11A2 11A9 11A7 11A9

CHÀO 
CỜ

LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ
SINH 
HOẠT

11A1 11A6 11A5
11A1

0
11A1 11A1 11A5

11A1

0
11A6

11A1

0
11A5 11A6 11A1 11A1

CHÀO 

CỜ
LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ

SINH 

HOẠT

12A9 12A5 11A6 12A8 12A9 11A5 12A3 12A2 11A6
12A1

2
11A5 12A6 12A7 12A1 12A4 12A11 12A10 12A9

CHÀO 
CỜ

CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN CN
SINH 
HOẠT

11A12 11A8 11A12 11A8
11A1

2
11A1

1
11A1

2
11A1

1
11A1

0
11A9

11A1
2

11A8 11A9
11A1

0
11A1

2
11A9 11A12

CHÀO 

CỜ

TN&H

N
CN

TN&

HN
CN CN

TN&

HN
CN CN

TN&

HN

TN&

HN

TN&

HN

TN&

HN
CN

TN&

HN

TN&H

N

SINH 

HOẠT

10A11 10A2 10A11 10A9 10A1
10A1

1
10A9

10A1
1

10A6 10A1
10A1

1
10A6 10A2

10A1
1

10A2 10A1 10A9 10A11

CHÀO 

CỜ

TN&H

N
TN&HN

TN&H

N

TN&

HN
CN

TN&

HN

TN&

HN
CN

TN&

HN
CN CN

TN&

HN

TN&

HN

TN&

HN

TN&

HN

TN&H

N

SINH 

HOẠT

12A8 11A8 11A9 11A7 11A8 12A6 11A9 11A7
12A1

0
12A2

12A1
2

12A4

TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN

12A9 10A5 12A5 10A5 10A8 10A4 10A7 10A4 12A1 12A3 10A9 12A7 10A8
12A1

1
10A7 10A9

TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN

11A2 11A3 11A3 11A2
10A1

2
10A1

4
11A1

10A1
0

10A1
3

10A1
2

11A1 11A4
10A1

4
10A1

3
11A4

10A1
0

TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN TIN

10A1

0

10A1

0

HÓA HÓA

NGA H --- --- --- --- --- --- --- ---

NGÀ --- --- -x- --- --- -x- --- -x----

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

---

CHUYÊN --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

SÁNG --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

HÀ CN -x- -x- -x- -x- -x- ---

THÙY --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

---

---

THỦY L --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- ------

VÂN L --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- ------

HƯỜNG --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x-

HÀ --- --- -x- -x- --- -x- -x- --- --- -x-

--- ---

--- ---

XIÊM ---

---

--- -x-

---

--- --- --- --- --- --- --- --- -x- -x-

--- ---

--- --- --- ---

--- ---

--- ---

--- --- --- --- ---

---

-x- -x- -x-

---

--- --- --- ---

--- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

-x- -x- --- -x-

-x- -x- ---

---

---



Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A6 11A2 11A4 10A6 10A3 11A4 10A5 11A2 10A5 10A6 10A3 11A2 11A4 10A5 10A3 10A6

CHÀO 
CỜ

HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA
SINH 
HOẠT

12A12 10A8 12A12 12A7 12A7
12A1

2
10A8 10A8

12A1

2
12A7 12A12

CHÀO 

CỜ
TN&HN TC HÓA

TC 

HÓA
HÓA HÓA

TN&

HN

TN&

HN
HÓA HÓA

SINH 

HOẠT

10A7 10A2 10A8 10A4 10A1 10A4 10A2 10A4 10A1 10A7 10A2 10A8 10A1 10A4 10A1

HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA

12A2 10A9 12A9 12A8 12A2 12A9 12A9 12A2 10A9 12A8 12A8 12A3 12A2 12A3 12A3 12A2

CHÀO 

CỜ
HÓA HÓA HÓA HÓA

TC 

HÓA
HÓA

TC 

HÓA
HÓA HÓA

TC 

HÓA
HÓA HÓA HÓA

TC 

HÓA

SINH 

HOẠT

11A6 11A12 11A5 11A3 11A1
11A1

1

11A1

2

11A1

1
11A1 11A6

11A1

2
11A3 11A5 11A3

11A1

1
11A1 11A6 11A5

HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA

12A1 12A6 12A11 12A6 12A5
12A1

0
12A1

12A1
0

12A1
1

12A4 12A1
12A1

0
12A4 12A5 12A6 12A5

12A1
1

12A4

HÓA HÓA HÓA
TC 

HÓA

TC 

HÓA

TC 

HÓA
HÓA HÓA

TC 

HÓA
HÓA

TC 

HÓA
HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA HÓA

TC 

HÓA

11A2 11A1 11A2 11A2 11A1 12A6 12A1 11A1 11A2 12A1 11A3 11A2 12A6 11A2 11A3 11A2

CHÀO 

CỜ

TN&H

N
TN&HN SINH

TN&

HN
SINH SINH

TN&

HN

TN&

HN
SINH SINH SINH SINH

TN&

HN
SINH

SINH 

HOẠT

12A3 12A9 12A3 12A4 10A1 10A2 12A8 10A3 12A7 12A2 12A7
12A1

1
10A1 10A2 12A2 12A4

12A1
1

12A9 12A8 10A3

SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH SINH

11A10 11A10 10A11
11A1

0

11A1

0
11A4

11A1

0
10A6

10A1

1
11A1 10A6 11A1 11A10 11A4 11A10

CHÀO 
CỜ

SINH SINH SINH
TN&
HN

SINH
TN&
HN

SINH SINH SINH SINH SINH
TN&H

N
SINH

SINH 
HOẠT

12A10 11A9
11A1

2
11A7 12A9

11A1
0

11A1
1

11A2
12A1

1
11A6

12A1
2

12A1 12A6
12A1

1
12A6

12A1
2

12A1
0

11A8 12A9 11A4 12A1

SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ

12A7 12A7 12A4
12A1

0
11A7 11A9 11A9 12A3 11A7

11A1

0
12A2 11A10 12A7

CHÀO 

CỜ
ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

SINH 

HOẠT

---

HÒA Đ --- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- ---

HÒA --- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x-

HẠNH --- --- -x- -x- -x- -x- -x-

--- --- --- ---

HÀ H --- --- -x- -x- -x- -x- -x-

TRIỆU --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

HUỆ -x- -x- -x- -x- -x- --- --- ---

HƯƠNG S --- ---

HOA H --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- ---

KIÊN --- --- --- --- ---

-x-

MẾN -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x-

--- ---

--- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

THU H -x- -x- -x-

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- ---

---

--- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- ---

-x- --- --- --- ---

---

--- ---

--- --- --- --- ---

--- --- ---

--- --- --- --- --- ---

-x- -x- -x-



Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A1 10A1

ĐỊA ĐỊA

10A3
11A1

1

11A1

2
11A8

10A1

1

10A1

1

10A1

3
11A8 10A3

11A1

2

10A1

1

10A1

3
10A3 11A11 10A3

CHÀO 

CỜ
ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

SINH 

HOẠT

12A6 12A9 12A5 10A14 10A2
10A1

2
10A1

4
12A1

1
10A2

10A1
2

12A1 10A2 12A8 10A12 12A12

ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA

10A13 10A13
10A1

3

10A1

3

10A1

3
12A9 12A1

12A1

1

10A1

3
12A3 12A7 10A13

CHÀO 

CỜ
TN&HN

TN&

HN

TN&

HN

GDKT

&PL
GDCD GDCD GDCD

GDKT

&PL
GDCD GDCD

SINH 

HOẠT

10A12 10A11 10A14 10A5
10A1

4
10A4 11A8

10A1

1
10A5 11A7

10A1

2
10A5 10A5 11A8 11A7 10A5 10A4

GDKT
&PL

GDKT&
PL

GDKT&
PL

GDKT
&PL

GDKT
&PL

GDKT
&PL

GDKT
&PL

GDKT
&PL

TN&
HN

GDKT
&PL

GDKT
&PL

GDKT
&PL

TN&
HN

GDKT
&PL

GDKT
&PL

TN&H
N

GDKT
&PL

11A11 11A9 12A6 11A5
11A1

1
11A1

2
11A6

12A1
2

12A2 11A5 12A8
12A1

0
11A6 12A4 12A5 11A12 11A9

GDKT

&PL

GDKT

&PL
GDCD

GDKT

&PL

GDKT

&PL

GDKT

&PL

GDKT

&PL
GDCD GDCD

GDKT

&PL
GDCD GDCD

GDKT

&PL
GDCD GDCD

GDKT

&PL

GDKT

&PL

10A3
10A1

3
10A1 10A3 10A9

10A1
2

10A6 10A9 10A6
10A1

4
10A1

10A1
4

10A13 10A12

GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC

12A3 10A6 12A3 12A9
12A1

1
12A1 10A6 12A7 12A5 12A3 12A5 10A6

12A1
1

12A7 12A1 12A9 12A3

CHÀO 

CỜ

TN&H

N
GDTC GDTC GDTC GDTC

TN&

HN
GDTC GDTC GDTC GDTC

TN&

HN
GDTC GDTC GDTC GDTC

SINH 

HOẠT

11A4 11A4 11A8 11A2
11A1

0
11A4 11A4 11A6 11A4 11A4 11A8

11A1

2
11A2

11A1

0

11A1

2
11A6 11A4

CHÀO 
CỜ

TN&H
N

GDTC GDTC GDTC
TN&
HN

GDTC GDTC
TN&
HN

GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC
SINH 
HOẠT

11A7 10A7 11A7 11A7 10A7 11A7 10A7 11A7

GDTC TN&HN
TN&
HN

TN&
HN

TN&
HN

GDTC
TN&
HN

TN&
HN

11A3 11A3 11A1 11A9 11A3 11A3 11A5 11A3 11A3
11A1

1
11A1 11A9

11A1

1
11A5 11A3

CHÀO 

CỜ
TN&HN GDTC GDTC

TN&

HN
GDTC GDTC GDTC

TN&

HN
GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC

SINH 

HOẠT

--- ---

THÚY --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- ---

THỦY TD --- --- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

BẢO --- -x- -x- -x-

HUYỀN -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

HIỆU --- --- --- -x- -x-

---

---

THOA --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- ---

-x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

HIỀN --- --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- --- --- --- --- --- ---

LAN --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

PHƯỢNG --- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x-

QUYÊN --- -x- -x----

---

-x- -x- -x- -x- --- -x- ---

PHÚC -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

--- --- --- ---

-x- -x- --- ---

--- --- ---

---

--- --- ---

---

--- --- ---

--- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- ---

-x- -x- -x- -x- -x- --- -x-

---



Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

11A10 11A1 11A8 11A7
11A1

1

11A1

2
11A4 11A2

12A1

2
11A5 12A9 11A3 12A3 11A9

12A1

1
12A1 12A5 11A6 12A7

QPAN QPAN
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N
QPA

N

10A3 10A2 10A12 12A4
10A1

0
10A6 10A8 10A9 10A5 12A2 10A7

10A1

3

12A1

0
12A8

10A1

1

10A1

4
10A4 10A1 12A6

QPAN QPAN QPAN
QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N

QPA

N
QPAN

10A5 10A4
10A1

0
10A2 10A4 10A7 10A8 10A5 10A7 10A5

10A1
1

10A2
10A1

1
10A10 10A8 10A5

CHÀO 
CỜ

GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC
SINH 
HOẠT

10A5 10A7 10A10 10A7 10A5 10A7 10A5
10A1

0

10A1

0

10A1

0
10A5 10A7

TOÁN TOÁN TOÁN
TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

11A8 10A9 11A8 11A3
10A1

2
10A9 11A8 10A3 10A3

10A1

2
10A3

10A1

2
11A8 11A3 11A3 10A9 11A8

CHÀO 
CỜ

LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ LÝ
SINH 
HOẠT

12A7 12A7 12A9 12A9 12A9 12A7 12A7 12A9

TOÁN
TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

TOÁ

N

10A10 11A5 10A8 10A7 10A9 10A8 10A9 11A5
10A1

0
10A7 11A5

CN TN&HN CN CN CN CN CN
TN&

HN
CN CN

TN&H

N

12A5 12A12 11A6 11A6 12A5 11A6
12A1

0
12A5

12A1
2

12A1
0

12A5

CHÀO 

CỜ
SINH

TN&

HN

TN&

HN
SINH

TN&

HN
SINH SINH SINH SINH

SINH 

HOẠT

12A4 12A2 10A3 12A8
12A1

2
10A4

12A1

0
12A6 12A8 12A4 12A6 10A3 12A2 10A3 10A4

12A1

2
10A4 12A10

GDTC GDTC TN&HN GDTC GDTC
TN&
HN

GDTC GDTC GDTC GDTC GDTC
TN&
HN

GDTC
TN&
HN

TN&
HN

GDTC
TN&
HN

GDTC

BỐN --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

12A2 12A4 12A12 12A2
12A1

2
12A9 12A4 12A4 12A9

12A1
1

12A1
0

12A1
2

12A9 12A9 12A2 12A4
12A1

2
12A2

TC 

VĂN
VĂN VĂN VĂN

TC 

VĂN
VĂN VĂN

TC 

VĂN
VĂN

TC 

VĂN

TC 

VĂN
VĂN

TC 

VĂN
VĂN VĂN VĂN VĂN VĂN

MAI --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

ĐẠO V --- -x- -x- -x- -x- -x- --- ---

YẾN --- --- -x- --- --- --- -x- --- --- -x- --- -x- -x-

--- -x- ---NGÂN --- ---

--- ---

--- --- --- --- --- --- --- -x- -x- -x- -x-

--- -x- --- --- -x- --- --- -x- -x- --- ---

-x-

-x- -x- -x- -x- -x-

N. HÀ --- --- -x- -x- -x- -x-

-x- -x- -x-

--- --- --- --- --- --- ---

DUNG T --- --- --- -x- -x- --- ---

BÌNH --- --- -x- -x- -x-

--- --- ---

HƯƠNG 

QP
--- -x- -x- -x- -x- -x- ---

HƯNG --- --- -x- -x-

-x- -x- -x- -x- -x- --- --- -x-

-x- -x- -x- --- --- ---

TRANG --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- ---

--- --- ---

---

---

---

--- --- ---

---

--- --- --- ---

---



Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 

3
Tiết 

4
Tiết 

5
Tiết 

1
Tiết 

2
Tiết 3 Tiết 4 Tiết 5

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

10A8 10A6 10A4 10A2

SỬ SỬ SỬ SỬ

10A1

3
10A9

10A1

4
10A3 11A5 10A7

10A1

1

10A1

2
10A5 11A1

10A1

0
10A1 11A3

SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ

12A7 12A2 12A4 12A8 12A2 12A3 12A5 12A5 12A8 12A4 12A7 12A3

SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ SỬ

-x-SỰ --- --- --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

KHÁNH -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- --- -x- -x- -x- -x- -x-

TƯỞNG --- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

---

-x--x- -x- -x- -x-


